	

	KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Ngữ văn – Lớp 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                     


I. MỤC TIÊU 

- Thu thập thông tin, đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học (từ tuần 1 đến tuần 8) so với yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục.
- Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh.  Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.
II. THIẾT LẬP MA TRẬN

	          Cấp độ

Lĩnh vực
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng

 cao
	

	1.Phần Đọc- hiểu:
Ngữ liệu: Chiếc lá cuối cùng
	Nhận biết tên văn bản, tác giả, ngôi kể, PTBĐ chính của phần trích. 

-Nhận biết, phân loại được các từ vựng/  từ loại.

	 Hiểu nội dung, giải thích chi tiết quan trọng.
.
	- Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề liên quan đến  đoạn trích.
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	Số câu: 4
Số điểm: 3.0

TL: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 1.0

TL: 10%
	Số câu: 1

Số điểm: 1.0

TL: 10%
	
	5

 5.0

50%

	2. Phần Làm văn:
 
	
	
	
	 Viết bài văn tự sự (kết hợp miêu tả và biểu cảm).
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5.0

TL: 50%
	 1

5.0

50%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 3.0

TL: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 1.0

TL: 10%
	Số câu: 1

Số điểm: 1.0

TL: 10%

	Số câu: 1

Số điểm: 5.0

TL: 50%

	 7
10

100%


                                 BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I


                                          NĂM HỌC 2022-2023
                                              MÔN: NGỮ VĂN 8 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	Tiếng Việt 
	Từ tượng thanh
	Nhận biết
	Nhận biết từ tượng thanh qua đoạn văn và tác dụng

	
	Thán từ
	Nhận biết
	Nhận biết  thán từ và phân loại được thán từ

	Văn bản
	Văn bản : Chiếc lá cuối cùng

	Nhận biết
	Biết được tên văn bản, tên tác giả, ngôi kể , phương thức biểu đạt qua một đoạn văn bản cụ thể. 

	
	
	Thông hiểu
	Hiểu được nội dung có trong một đoạn văn bản cụ thể.

	
	
	Vận dụng
	Trình bày ý kiến trước một vấn đề có liên quan đến đoạn trích.


	Làm văn
	Văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm
	
	

	
	
	Nhận biết

	- Nhận biết được yêu cầu đề ra (kiểu văn bản  tự sự)

- Xác định được cách thức trình bày bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được vấn đề cần kể. 
- Xác định được được yếu tố miêu tả, biểu cảm

	
	
	Vận dụng
	- Sắp xếp các ý trong bài văn tự sự theo một trình tự hợp lý vừa liên kết chặt chẽ, vừa có sự phân biệt rạch ròi. 

- Viết được bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

	
	
	Vận dụng cao
	- Có sáng tạo trong cách diễn đạt 
- Đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn  tự sự hợp lý, có hiệu quả.


	Họ tên...............................................................................

Lớp:  8  / ......
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: NGỮ VĂN 
                    


I. ĐỌC - HIỂU (5.0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu của đề:

   "Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn,họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường.Thế rồi, cùng với màn đêm buông xuống,gió bấc lại ào ào,trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan.

     Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi ,con người tàn nhẫn lại ra lệnh kéo mành lên.
    Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó.
    Giôn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi cô gọi Xiu đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt.
   "Em thật là con bé hư,chị Xiu thân yêu ơi !", Giôn-xi nói: "Có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào.Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút  sữa  pha ít rượu van đỏ và -khoan- đưa cho em chiếc  gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em ,để em ngồi dậy xem chị nấu nướng".                                                          
                                                              (Ngũ Văn 8)
Câu 1 (0,5 đ) Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
Câu 2 (0,5 đ) Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của văn bản chứa đoạn trích trên.
Câu 3 (1.0 đ) Tìm các từ tượng thanh trong đoạn trích trên và cho biết tác dụng .
Câu 4 (1.0 đ) Xác định thán từ trong câu: "Em thật là con bé hư,chị Xiu thân yêu ơi !"  và phân loại thán từ đó. 

Câu 5 (1.0 đ) Vì sao từ chỗ chán nản, buông xuôi chờ chết,Giôn-xi lại nhận ra "muốn chết là một tội"?
Câu 6 (1.0 đ) Theo em,sự yếu đuối buông xuôi, chờ đón cái chết của Giôn-xi là đáng thương hay đánh trách? Hãy trình bày ý kiến của em.

II. LÀM VĂN (5.0 điểm)
Em đã có lần phạm một lỗi lầm. Lỗi tuy không ai biết  nhưng lòng em vẫn day dứt mãi. Hãy kể lại câu chuyện ấy.



                                              ---------HẾT---------

 
                       KIỂM TRA GIỮA  KỲ I - NĂM HỌC 2022- 2023
                                                 Môn Ngữ văn - Lớp 8
                                               HƯỚNG DẪN CHẤM
	I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

	Câu
	Nội dung, yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(0,5 đ)
	Tên văn bản: Chiếc lá cuối cùng                           

 Tác giả: O Hen-ri                           
	0.25

0.25

	Câu 2
(0,5 đ)
	-Ngôi kể: Ngôi thứ 3
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sư
	0.25

0.25

	Câu 3 

(1.0 đ)
	-Từ tượng thanh: Ào ào,lộp độp.

- Tác dụng: gợi được  âm thanh cụ thể của tiếng gió và tiếng mưa rơi.
	0.5

0.5

	Câu 4
(1.0 đ)
	-Thán từ: ơi

-Thán từ gọi đáp.
	0.5

0.5

	Câu 5
(1.0 đ)
	Từ chỗ chán nản ,buông xuôi chờ chết;Giôn-xi nhận ra "muốn chết là một tội"là vì:

Sự gan góc của chiếc lá ,chống chọi kiên cường với thiên nhiên khắc nghiệt ,bám lấy cuộc sống ,trái ngược với nghị lực yếu đuối, buông xuôi muốn chết của Giôn-xi.
	1.0

	Câu 6
(1.0 đ)
	Đáng thương (hoặc đáng trách);hoặc vừa đáng thương vừa đáng trách và có cách giải thích hợp lý,thuyết phục.
	1.0

	
	Đáng thương (hoặc đáng trách);hoặc vừa đáng thương vừa đáng trách và có cách giải thích tương đối hợp lý.
	0.5

	
	Không trả lời hoặc trả lời nhưng giải thích không đúng. 
	0

	II. LÀM VĂN (5.0 điểm)

	 Em đã có lần phạm một lỗi lầm.Lỗi tuy không ai biết  nhưng lòng em vẫn day dứt mãi. Hãy kể lại câu chuyện ấy.



	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	*Yêu cầu chung:

- Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn tự sự.
- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng, cách kể chuyện hấp dẫn, diễn đạt mạch lạc; hạn chế mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự với các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
	

	*Yêu cầu cụ thể:

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài: biết dẫn dắt hợp lí và giới thiệu chung được câu chuyện; phần thân bài: biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, có mở đầu – diễn biến – kết thúc; phần kết bài: thể hiện được ấn tượng, cảm xúc của cá nhân.
	0.25

	 b.Xác định đúng câu chuyện cần kể: Em đã có lần phạm một lỗi lầm. Lỗi tuy không ai biết  nhưng lòng em vẫn day dứt mãi. 
	0.25

	c.Triển khai câu chuyện: Vận dụng tốt kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm; học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, sau đây là một số gợi ý:
	

	c1. Mở bài:

  Giới thiệu khái quát sự việc hoặc tình huống xảy ra câu chuyện
	0.5

	c2. Thân bài: Diễn biến sự việc:

-Thời gian, hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.
- Lỗi lầm ấy có gì đặc biệt? 

-Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?

-Suy nghĩ của em về những hành động sai trái đó(Đó là hành động sai trái không nên làm.Tuy không ai biết nhưng bản thân tự nhận thấy có lỗi và luôn  trăn trở day dứt,ân hận).

 (Chú ý kể sinh động, hấp dẫn; kết hợp miêu tả, biểu cảm hợp lí)
	3.0

	c3. Kết bài:

Cảm nghĩ của bản thân ,rút ra được bài học.
	0.5

	   d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề rút ra từ câu chuyện.
	0.25

	   e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25


  MA TRẬN ĐỀ








